
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 607, phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

150.000 VNĐ

27/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUZURAN

0108249578

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

2. Đại lý du lịch 7911

3. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

6. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn đồ uống 4633(Chính)

9. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

13. Điều hành tua du lịch 7912

14. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

15. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Dịch vụ đóng gói 8292

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
SUZURAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUZURAN TRADING SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUZURAN.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0985.432804
Email: giapanh0209@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ LỆ 
QUYÊN

Thôn 3, Xã Xuân 
Trạch, Huyện Bố 
Trạch, Tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam

75.000.000 50,000 194566881

2 GIÁP THỊ 
ÁNH

Thôn Dễu, Xã Đại 
Lâm, Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

37.500.000 25,000 122088597

3 NGUYỄN 
THỊ MINH 
LIÊN

Tổ Ao Sen 3, Phường 
Tân An, Thị xã Nghĩa 
Lộ, Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

37.500.000 25,000 060950541

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       194566881
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, Xã Xuân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 40, ngách 254/1, đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN Nữ

06/01/1995 Kinh Việt Nam

24/08/2013 Công an tỉnh Quảng Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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